PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 1:  Mục tiêu, quản lý và tài chính 
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường cao đẳng;
- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường trung cấp. 
Khoa có bộ chương trình đào tạo thể hiện mục tiêu của chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt các hệ CĐ và TCCN.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu thị trường lao động
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Có tài liệu thể hiện cơ sở đào tạo thực hiện nghiên cứu và có kết quả nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động : liên hệ phòng Thầy Phương. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 :Không đạt

Nội hàm 3 : Mục tiêu của chương trình đào tạo được công bố công khai.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Khoa có văn bản tài liệu/hình ảnh thể hiện công khai mục tiêu của chương trình đào tạo trên trang web của trường. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3 : Đạt
Nội hàm 4 : Mục tiêu của chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


 Có tài liệu thể hiện Khoa rà soát mục tiêu chương trình hàng năm và các nội dung điều chỉnh : các biên bản ghi nhận nội dung  trong cuộc họp Khoa triển khai hàng tháng. Các bộ chương trình các Khóa học.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 4  :  Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 4 nội hàm
a. Điểm mạnh: thể hiện công khai các mục tiêu đào tạo cho người học biết rõ,  đáp ứng theo nhu cầu xã hội.
b. Điểm yếu: chưa có kết quả nghiên cứu  đầy đủ  nhu cầu của thị trường lao động, nắm bắt  số lượng thực tế.
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên  kế hoạch thực hiện khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp trong ngành về thị trường lao động thông qua các lần trao đổi sinh viên thực tập. Tiến tới rà soát chương trình không phù hợp để hiệu chỉnh thay thế.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	5
	

	 Nội hàm 2
	
	2

	 Nội hàm 3
	5
	

	 Nội hàm 4
	5
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn: ( Ví dụ      15    điểm)
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 1:  Mục tiêu, quản lý và tài chính 
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


- Có văn bản của Trường về việc giao nhiệm vụ cho khoa việc thực hiện chương trình đào tạo: Các bảng phân công khối lượng năm học hàng năm.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo;
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


- Có văn bản của Trường về việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị việc thực hiện chương trình đào tạo: Các bảng phân công khối lượng năm học hàng năm.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 . Đạt.

Nội hàm 3 : Khoa/ đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Có bảng sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy cho Khoa hàng năm.
Có bảng tính khối lượng công tác giảng viên thực hiện trong năm học.
Có bảng thực hiện dự giờ.
Có bảng báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm của khoa.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3:   Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 3 nội hàm
a. Điểm mạnh: Khoa thực hiện đầy đủ các công việc được giao cụ thể trong chương trình đào tạo và hoàn thành đầy đủ.
b. Điểm yếu: không
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục hoạt động tốt hơn.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	5
	

	 Nội hàm 2
	5
	

	 Nội hàm 3
	5
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:  15  điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 1:  Mục tiêu, quản lý và tài chính 
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Khoa đề xuất mức vật t ư thực tập cho mỗi lớp học, trên cơ sở đó Phòng vật tư xác định mức chi tối thiểu cho 1 người học.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Không đạt
Nội hàm 2 : Cơ sở đào tạo đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Mô tả, phân tích đánh giá những minh chứng phù hợp với nội hàm liên quan đến nội hàm b.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 ........................( Đạt/Không đạt)

Nội hàm 3 : : Cơ sở đào tạo có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Tài liệu liên quan đến nguồn thu thực hiện chương trình đào tạo : dựa vào văn kiện hội nghị công chức hàng năm, xác đ ịnh rõ mức thu chi của người học
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3  : Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 3 nội hàm
a. Điểm mạnh: Khoa thực hiện đầy đủ nội dung và chất lượng đào tạo. Có cơ sở thực hiện đảm bảo nguồn thu để thực hiện chương trình giảng dạy.
b. Điểm yếu: chưa tăng cường đổi mới thiết bị cho phù hợp với chương trình.
c. Kế hoạch hành động: cần thiết xác định mức chi tối thiểu cho Khoa hàng năm để tập trung sửa chữa, mua sắm thiết bị tăng cường giảng dạy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	
	x

	 Nội hàm 2
	
	x

	 Nội hàm 3
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn: 
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 



PHIẾU MÔ TẢ TIÊU CHÍ

Tiêu chí  1:  Mục tiêu, quản lý và tài chính 
Bao gồm  3 tiêu chuẩn.
1.
	Thứ tự các tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá
tiêu chuẩn của trường

	Tiêu chuẩn 1
	

	Tiêu chuẩn 2
	

	Tiêu chuẩn  3
	

	Tổng số điểm tiêu chí  của trường tự đánh giá  :          điểm



2. Đánh giá chung cho cả tiêu chí
a. Điểm mạnh: Khoa có các chương trình đào tạo phù hợp, mục tiêu xác định. Được công bố công khai trên trang web trường. Thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình và đảm bảo chất lượng đào tạo.
b. Điểm yếu: Chưa thực hiện công tác mua sắm thiết bị đáp ứng thị trường
[bookmark: _GoBack]c. Kế hoạch hành động : Khoa đề xuất kế hoạch thực hiện duy tu mua sắm, sửa chữa thiết bị, nhà trường căn cứ vào tình hình tài chánh để có kế hoạch thực hiện phân bổ cho phù hợp.
                                                            Người báo cáo 
                                                            (ghi rõ họ tên) 


